
 
 

VAN MỘT CHIỀU BƯỚM 

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Van một chiều bướm WBCX có thân bằng gang cầu, lá van bằng inox, dùng để 

ngăn dòng chảy ngược, hoạt động êm ái, kết nối dạng kẹp đơn giản và có chi phí 

hợp lý. 

Van sử dụng đệm mềm lắp giữa hai mặt bích, phù hợp cho hệ thống bơm, cấp nước 

sạch hoặc nước có ít tạp chất. Có thể lắp đặt theo phương ngang hoặc phương dọc. 

Lò xo hỗ trợ quá trình đóng mở nhẹ nhàng, giảm tiếng ồn. 

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hạng mục Thông số 

Mã sản phẩm WBCX 

Kích thước DN50 – DN800 

Tiêu chuẩn thiết kế API 594 

Tiêu chuẩn khoảng cách 2 mặt bích BS EN 558-1 Table 1 Series 16 

ISO 5752 Table 1 Series 16 

DIN 3203-1 Series K3 

Kiểu kết nối Kiểu kẹp / Wafer 

Tiêu chuẩn kết nối và áp suất làm việc 

BS 4504: PN10, PN16, PN25 

DIN 2632/3 

JIS B2220: 5K, 10K, 16K, 20K 

ASME B16.42: 150LB 

Sơn phủ 

Loại sơn: Sơn bột nhựa Epoxy 

Tiêu chuẩn: JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011) 

Màu sắc: Xanh – Đỏ 

Độ dày: 250µm ~ 300µm 

Nhiệt độ làm việc -10°C ~ 80°C 

Môi trường làm việc Hệ thống nước / Water Systems 

 

 



 
 

 

3. DANH MỤC VẬT LIỆU / PART LIST & MATERIALS 

STT 
Tên bộ 

phận 
Vật liệu Mã vật liệu 

1 
Thân van 

(Body) 
Gang cầu 

ASTM A536 / 

EN GJS 500-7 

2 
Lá van 

(Disc) 

Thép không 

gỉ 

ASTM A351 

CF8/CF8M 

3 
Lò xo 

(Spring) 

Thép không 

gỉ 

ASTM A167 

304/316 

4 
Chốt bản lề 

(Hinge Pin) 

Thép không 

gỉ 
AISI 304/316 

5 
Nút bịt 

(Plug) 

Thép không 

gỉ 
AISI 1025 

    

7 

Bạc lò xo 

(Spring 

Bearing) 

Nhựa PTFE 

8 
Chốt chặn 

(Stop Pin) 

Thép không 

gỉ 

ASTM A167 

304/316 

9 
Bu lông mắt 

(Eye Bolt) 

Thép 

cacbon 
AISI 1045 

10 

Đệm thân 

van (Body 

Seat) 

Cao su NBR/EPDM 

 

4. KÍCH THƯỚC WBCX / DIMENSION (mm) 

DN Model/Mã SP C E F R d 
D 

PN10 
PN16 

ANSI 

150 

JIS 

10K 

50 WBCX-0050 43 65 19 29 43 105 105 101  

65 WBCX-0065 46 80 20 36 60 124 124 121  

80 WBCX-0080 64 94 28 43 66 137 137 131  

100 WBCX-0100 64 117 27 53 91 156 171 156  

125 WBCX-0125 70 145 30 66 117 194 194 187  

150 WBCX-0150 76 170 31 79 115 218 218 218  

200 WBCX-0200 89 224 33 104 198 275 275 267  



 
 

250 WBCX-0250 114 265 50 127 234 330 336 330  

300 WBCX-0300 114 310 43 148 284 375 382 406 375 

350 WBCX-0350 127 360 45 172 333 438 442 446 420 

400 WBCX-0400 140 410 52 197 381 488 495 511 483 

450 WBCX-0450 152 450 58 218 420 538 555 546 538 

500 WBCX-0500 152 505 59 241 468 592 617 603 592 

600 WBCX-0600 178 624 73 295 573 695 734 714 695 

700 WBCX-0700 229 720 98 354 680 809 801 828 804 

800 WBCX-0800 241 825 100 398 771 916 908 936 916 

 


